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a. Đọc - giải nghĩa từ khó 

- "Sứ giả": người vâng mệnh trên (vua) đi làm một việc gì ở các địa phương trong nước hoặc nước ngoài. 

- "Tráng sĩ": người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay làm việc lớn. 

- "Phù Đổng Thiên Vương": vị thiên vương ở làng Phù Đổng. 

b. Tóm tắt văn bản 

 

Bà mẹ ướm vào vết chân, sinh ra cậu bé không nói, không cười. 

Gióng biết nói và nhận trách nhiệm đánh giặc. 

Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ. 

Thánh Gióng ra trận, roi sắt gãy, Gióng nhổ tre đánh giặc. 

Dẹp tan giặc, Gióng bay về trời. Vua phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương và những dấu tích còn sót lại. 

 

- Thể loại: truyền thuyết; 

- Phương thức biểu đạt: tự sự; 

- Nhân vật: Thánh Gióng, hai vợ chồng, sứ giả, dân làng; 

- Bố cục: 4 phần 

• Phần 1: (từ đầu đến “nằm đấy”): Sự ra đời của Gióng. 

• Phần 2 (tiếp đến “cứu nước”): Gióng nhận nhiệm vụ đánh giặc cứu nước. 

BÀI GIẢNG: THÁNH GIÓNG 

CHUYÊN ĐỀ: TRUYỆN 

MÔN: NGỮ VĂN 

GIÁO VIÊN: TRẦN HƯƠNG GIANG 

 Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, yếu tố hoang đường, kì ảo,...) 

nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) của truyện truyền thuyết. 

 Hiểu được ý nghĩa của truyện truyền thuyết. 

 Xác định được thái độ, đánh giá của nhân dân lao động. 

        MỤC TIÊU 

I. TÌM HIỂU CHUNG 

1 Đọc và tóm tắt văn bản 

2 Tìm hiểu văn bản 
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• Phần 3 (tiếp đến “lên trời”): Gióng ra trận đánh giặc và trở về trời. 

• Phần 4 (phần còn lại): Những dấu tích còn lại. 

 

 

1.1. Sự xuất hiện 

- Thời gian: đời Hùng Vương thứ sáu. 

- Không gian: làng Phù Đổng 

- Hoàn cảnh: giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta, nhà vua lo sợ tìm người tài cứ nước 

 Tình huống điển hình, đất nước đối diện với mối nguy lớn, đòi hỏi cá nhân kiệt xuất. 

1.2. Diễn biến cuộc đời 

a. Sự thụ thai của mẹ Gióng và sự ra đời thần kì 

Người mẹ ra đồng, ướm vào vết chân to => thụ thai 12 tháng 

⇒ Ý nghĩa: 

- Dự báo sự phi thường của Gióng. 

- Quan niệm của nhân dân: người anh hùng phi thường thì sự ra đời cũng khác thường. 

- Gióng sinh ra từ nhân dân, gần gũi với mọi người. 

 b. Sự lớn lên và trưởng thành của Gióng 

- Sinh ra cậu bé lên ba không nói, không cười, đặt đâu nằm đấy. 

- Câu nói đầu tiên: đòi đi đánh giặc 

→ Ý nghĩa: 

+ Ca ngợi ý thức đánh giặc, cứu nước 

+ Ý thức đánh giặc cứu nước tạo cho người anh hùng những khả năng, hành động khác thường, thần kì. 

+ Gióng là hình ảnh của nhân dân: lúc bình thường thì âm thầm, lặng lẽ (3 năm không nói, không cười), 

nhưng khi đất nước gặp cơn nguy biến thì rất anh dũng, đứng ra cứu nước đầu tiên. 

- Bà con góp gạo nuôi Gióng: 

+ Gióng lớn lên bằng thức ăn, đồ mặc của nhân dân 

→ Sức mạnh dũng sĩ của Gióng được nuôi dưỡng từ những cái bình thường, giản dị. 

+ Cả dân làng đùm bọc, nuôi dưỡng Gióng 

→ Gióng tiêu biểu cho sức mạnh của toàn dân. 

 Nhân dân ta rất yêu nước, ai cũng mong Gióng lớn nhanh đánh giặc cứu nước. 

- Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai trở thành tráng sĩ: 

→ Ý nghĩa: 

+ Quan niệm truyền thống của truyện cổ dân gian: người anh hùng phải khổng lồ về thể xác, sức mạnh, chiến 

công. 

II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN 

1 Hình tượng nhân vật Thánh Gióng 
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+ Đáp ứng được nhiệm vụ cứu nước: sự trưởng thành vượt bậc, về hùng khí, tinh thần của một dân tộc trước 

nạn ngoại xâm - tự thay đổi tư thế, tầm vóc của mình. 

c.  Gióng ra trận đánh giặc và bay về trời 

- Gióng ra trận: 

+ Mặc áo giáp, nhảy lên mình ngựa…, đánh giết...nhổ tre quật vào giặc... 

+ Gậy sắt gãy, Gióng nhổ tre đánh giặc 

+ Kết quả: giặc chết như rạ...giẫm đạp lên nhau mà chạy  

+ Nghệ thuật:  Cách kể ngắn gọn mà đầy cuốn hút, sử dụng động từ mạnh; giọng điệu gấp gáp, khẩn 

trương. 

=> Ý nghĩa: 

• Gióng xung trận hùng tráng, kì vĩ. Gióng là hình tượng người anh hùng đầy sức mạnh.  

• Mỗi cành cây, hòn đá đều có thể giết giặc; 

•  Đánh giặc cần đến những vũ khí tối tân nhưng cũng có khi cần đến cả những vũ khí rất đỗi thô sơ, 

bình thường. 

• Hình tượng Gióng vừa linh thiêng, hùng vĩ, vừa gần gũi, thân thương. 

- Đánh giặc xong, Gióng cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng về trời: 

+ Bất tử hoá hình tượng người anh hùng của nhân dân; 

+ Ca ngợi phẩm chất của người anh hùng dân tộc: không ham công danh, không màng danh lợi; 

+ Phù hợp với sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng. 

 

- Gióng là hình ảnh tiêu biểu, rực rỡ của người anh hùng đánh giặc giữ nước. 

- Gióng là người anh hùng mang trong mình sức mạnh của cộng đồng. 

- Gióng là hình tượng tiêu biểu cho lòng yêu nước, khả năng, sức mạnh quật khởi của dân tộc ta trong cuộc 

đấu tranh chống ngoại xâm.  

 

- Cuộc chiến tranh ác liệt diễn ra giữa dân tộc ta và giặc ngoại xâm từ phương Bắc. 

- Người Việt thời bấy giờ đã chế tạo ra vũ khí bằng kim loại: sắt, thép. 

- Người Việt cổ đã đoàn kết đứng lên chống giặc ngoại xâm, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc. 

- Dấu tích: hiệu Phù Đổng Thiên Vương, Đền Gióng, làng Gióng, bụi tre ngà ở Gia Bình, ao hồ, làng Cháy. 

 

- Sự ra đời khác thường, lên ba tuổi, không nói, không cười, đặt đâu nằm đấy. 

- Khi nghe sứ giả tìm người giỏi cứu nước, Gióng cất tiếng nói đầu tiên đi đánh giặc. 

- Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ. 

- Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc. 

- Gióng bay về trời. 

2 Ý nghĩa hình tượng Thánh Gióng: 

 

3 Chi tiết liên quan đến sự thật lịch sử 

4 Chi tiết hoang đường, kì ảo 
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=> Quan niệm nhân dân về người anh hùng. 

 

- Nghệ thuật: Chi tiết tưởng tượng, kì ảo kết hợp với các chi tiết đời thường giàu ý nghĩa. 

  Làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện; 

  Tô đậm sự phi thường của người anh hùng, làm hình tượng Thánh Gióng trở nên lý tưởng hoá, bất tử 

hoá trong lòng nhân dân. 

- Nội dung:  

+ Thể hiện quan niệm và ước mơ của nhân dân ta ngay từ buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu nước 

chống ngoại xâm; 

+ Tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc. 

 
 

Câu 1: Trong truyện Thánh Gióng, Gióng đã yêu cầu nhà vua sắm sửa cho mình những vật dụng gì để đi đánh 

giặc? 

Cách giải: 

A. Một áo giáp sắt, một đội quân tinh nhuệ và một chiếc roi sắt. 

B. Một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một áo giáp sắt. 

C. Một con ngựa sắt, một áo giáp sắt cùng một đội quân tinh nhuệ. 

D. Một áo giáp sắt, một đội quân tinh nhuệ, một cái roi sắt. 

Chọn B. 

Câu 2: Ý nghĩa hình tượng Thánh Gióng là gì? 

Cách giải: 

A. tượng trưng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân 

B. biểu tượng về lòng yêu nước, sức mạnh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.  

C. ước mơ cùa nhân dân ta về hình mẫu lí tưởng của người anh hùng chống giặc ngoại xâm thời kì đầu 

dựng nước. 

D. Tất cả đều đúng 

Chọn D. 

Câu 3: Trong truyện Thánh Gióng, cậu bé Gióng cất tiếng nói đầu tiên khi nào? 

Cách giải: 

A. Khi Gióng được sáu tuổi và đòi đi chăn trâu. 

B. Khi cha mẹ Gióng bị bệnh và qua đời. 

C. Khi nghe sứ giả của nhà vua thông báo công chúa kén phò mã. 

D. Khi nghe sứ giả của nhà vua đi loan truyền tìm người tài giỏi cứu nước, phá giặc 

5 Tổng kết 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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Chọn D. 

Câu 4: Vì sao truyện Thánh Gióng được xếp vào thể loại truyền thuyết? 

Cách giải: 

A. Đó là câu chuyện dân gian về các anh hùng thời xưa. 

B. Đó là câu chuyện được kể truyền miệng từ đời này qua đời khác. 

C. Đó là câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử. 

D. Đó là câu chuyện dân gian có nhiều yếu tố kì ảo và liên quan đến sự thật lịch sử. 

Chọn D. 

Câu 5: Nhân vật Gióng trong truyện Thánh Gióng xuất hiện vào đời Hùng Vương thứ mấy? 

Cách giải: 

A. Đời Hùng Vương thứ mười sáu. B. Đời Hùng Vương thứ tám. 

C. Đời Hùng Vương thứ sáu.  D. Đời Hùng Vương thứ mười tám. 

Chọn B. 

Câu 6: Trong truyện Thánh Gióng, sau khi roi sắt bị gãy, Thánh Gióng đã dùng vật gì để tiếp tục đánh giặc? 

Cách giải: 

A. Gươm, giáo cướp được của quân giặc. 

B. Dùng tay không. 

C. Nhổ những cụm tre ven đường để quật vào quân giặc. 

D. Cho ngựa phun lửa vào quân giặc. 

Chọn C. 

Câu 7: Để ghi nhớ công ơn của Thánh Gióng, vua Hùng đã phong cho Thánh Gióng danh hiệu gì? 

Cách giải: 

A. Đức Thánh Tản Viên.   B. Lưỡng quốc Trạng nguyên. 

C. Bố Cái Đại Vương.   D. Phù Đổng Thiên Vương. 

Chọn D. 

 

 


